
 

 

       

 Đối với Đất ở nông thôn: 
     

     

  

STT Tên đường 

Khu 

vực, vị 

trí 

Đoạn đường 
Giá theo QĐ 

47/2009/QĐ-

UBND 

Giá 

điều tra 

hoặc 

phỏng 

vấn 

trực 

tiếp 

Giá đất 

đề xuất 

năm 

2011 Từ  Đến 

I 
Xã Song 

Phụng  
            

1 

 Các tuyến 

đường khu 

vực Trung 

tâm xã 

KV1- 

VT1 

Từ UBND xã 

Song Phụng 

Bến đò 

Nhơn 

Mỹ 
300 310 300 

KV1- 

VT1 

Bến đò Nhơn 

Mỹ 

Hết ranh 

đất 

Trường 

trung 

học cơ 

sở 

250 250 250 

KV1- 

VT2 

Bến đò Nhơn 

Mỹ 

Cầu 

Nam 

Sông 

Hậu 

250 250 250 

KV1- 

VT2 

Trường trung 

học cơ sở 

Giáp 

ranh đất 

ông 

Quận 

200 200 200 

KV1- 

VT2 

Cầu Trường 

Tiền 

Đầu ranh 

đất Ông 

Nghĩa 
200 200 200 

2 
 Đường Nam 

Sông Hậu 

KV1 -

VT1 

Ranh xã Đại 

Ngãi 
Đập Lá 500 520 500 

KV2 -

VT2 
 Đập lá Đập Lớn 450 470 450 

KV2 -

VT2 
Đập Lớn 

Giao 

điểm lộ 

Nam 

Sông 

Hậu 

(đầu đất 

ông 9 

Phóng) 

250 260 250 

KV1- 

VT2 

Giao điểm lộ 

Nam Sông Hậu 

(đầu đất ông 9 

Phóng) 

Cầu 

Nam 

Sông 

Hậu  

(Cầu 

rạch 

Mọp) 

300 310 300 

3 
Các đường 

còn lại 

KV2- 

VT1 

Lộ đal từ đất 

ông Quận 

Giáp 

ranh xã 

Đại Ngãi 
200 200 200 



 

 

KV2 -

VT1 
Cầu khu 4 

Cầu 

Trường 

Tiền 
200 200 200 

KV2- 

VT1 
Nhà ông Nghĩa 

Ranh xã 

An Mỹ- 

Huyện 

Kế Sách 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

 Cầu Trường 

Tiền 

Ranh xã 

Đại Ngãi 

(cặp rạch 

Mương 

Điều ) 

200 200 200 

III 
Xã Hậu 

Thạnh 
            

1  Quốc Lộ 60 
KV1- 

VT1 

Ranh xã 

Trường Khánh  

Ranh xã 

Đại Ngãi  
450 450 450 

2 
Đường cặp 

kinh  

Thầy Cai 

KV1 -

VT1 
Quốc lộ 60 

Ranh 

huyện 

Kế Sách 
350 265 350 

KV1- 

VT1 

Cầu số 3 (Giáp 

QL 60) 

Chùa Bà 

Ấp Phố 
350 350 350 

 

3 
 

 Đường Ấp 

Ngọn 

KV1- 

VT2 

Quốc lộ 60 

(UBND xã) 

Ngã ba 

cây  

Dương 
280 120 250 

KV2- 

VT1 

Ngã ba cây  

Dương 

Cầu 

Đình 

Phố 
200 200 200 

KV2- 

VT1 

Chùa bà Ấp 

Phố 

Ranh xã 

Đại Ngãi  
250 160 200 

KV2- 

VT1 
Cầu Đình Phố 

Hết ranh 

đất bà 

Nguyễn 

Thị Út 

250 120 150 

KV2- 

VT1 

Hết ranh đất 

ông Tám Minh 

(bao gồm đất 

ông Minh)  

Hết ranh 

đất ông 

Sáu 

Triệu 

(bao 

gồm đất 

ông 

Triệu) 

250 80 150 

KV2- 

VT2 

Ranh đất bà 

Nguyễn Thị Út 

Ranh đất 

ông Tám 

Minh 
250 100 150 

KV2- 

VT2 

Ranh đất ông 

Sáu Triệu 

Ranh xã 

Phú Hữu 
220 77 120 

IV Xã Trường Khánh 

1 
Đường bên 

hông chợ (mé 

sông) 

KV1- 

VT2 

Hết đất nhà Ký 

Tuôi 

Hết đất 

nhà Ông 

Nghĩa 
1,200 1,250 1,200 

2 
Đường bên 

hông chợ 

KV1- 

VT1 

Hết đất nhà Bà 

Hiên 

Hết đất 

nhà Ông 

Kia 
1,600 2,000 2,000 



 

 

3  Quốc lộ 60 

KV1 -

VT1 

Cầu Trường 

Khánh  

Hương 

lộ 20 
1,600 2,000 2,000 

KV1- 

VT2 
Hương lộ 20 

Hết ranh 

đất cây 

xăng 

Khánh 

Tân 

800 1,000 1,000 

KV1- 

VT3 

Cây xăng 

Khánh Tân 

Ranh xã 

Hậu 

Thạnh  
450 470 450 

KV1- 

VT2 

Cầu Trường 

Khánh  

Ranh 

Thành 

Phố Sóc 

Trăng 

800 1,000 1,000 

4 
Đường ấp 

Trường Lộc 

KV2 -

VT1 

Cầu Thanh 

Niên 

Ranh xã 

An Mỹ- 

Huyện 

Kế Sách 

200 200 200 

5  Đường số 6 
KV2- 

VT1 
Toàn tuyến 200 200 200 

6 Đường 3 Sâm 
KV2- 

VT3  
Cầu bà Cúc 

Kênh 

Xáng 
200 200 200 

7 
Các đường 

còn lại 

KV1-

VT2 
Cầu Đen 

Hết đất  

Ông Són 
650 670 650 

KV2- 

VT2 

Đầu nhà Ông 

Bình 

 Đầu đất 

5 Kha 
250 250 250 

KV2- 

VT1 
Quốc Lộ 60 

Cầu bà 

Chín 
400 400 400 

KV1- 

VT3 
Quốc Lộ 60 

Cầu Ông 

Tích 
400 400 400 

KV1-

VT3 
Quốc Lộ 60 

Cầu 

Thanh 

Niên 
400 400 400 

KV1- 

VT3 

Cầu Trường 

Khánh  

Cầu 5 

Thắng 
400 400 400 

KV1- 

VT3 

Hết ranh đất 

Ông Kia 

Hết ranh 

Trường 

trung 

học cơ 

sở 

500 500 500 

KV1- 

VT1 

Hết ranh đất 

ông Ngoãn 

Hết ranh 

đất Ông 

Rết 
1,500 1,800 1,800 

KV1- 

VT2 

Đường vào Trường Trung 

học cơ sở 
500 520 500 

KV2- 

VT2 
Cầu bà Chín 

Cầu 

Thanh 

Niên 
200 200 200 

KV2- 

VT1 
Cầu Ông Dú 

Cầu đúc 

Trường 

An (cầu 

chử Y) 

200 200 200 



 

 

KV2 -

VT2 

Cầu đúc 

Trường An 

 (cầu chử Y) 

Cầu 

Thanh 

Niên 

Trường 

An 

200 200 200 

KV2- 

VT2 

Hết ranh đất 

Ông Phạm Văn 

Hai 

Hết ranh 

đất Ông 

Đoàn 

Văn Tư 

200 200 200 

KV2 -

VT1 
Cầu 5 Kha 

Cầu bà 

Kế (cầu 

lò rèn) 
200 200 200 

KV2- 

VT2 

Cầu bà Kế (cầu 

lò rèn) 

Hết ranh 

đất  Ông 

Võ 
200 200 200 

KV2- 

VT2 

Cầu bà Kế (cầu 

lò rèn) 

Hết ranh 

đất Ông 

Đinh 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu Ông Tích 

Cầu 

Napích 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu bà Chín 

cuối 

đường 

đal 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu Napích 

Hết 

đường 

đal 
200 200 200 

KV2- 

VT1  

Hết ranh đất 

Bà Chil 

Cầu 

Khana 

Cũ 
200 200 200 

KV2- 

VT1 

Hết đất Lý Bá 

Tòng 

Nhà Bà 

Mén 

(đầu cầu 

Đen) 

200 200 200 

KV1 -

VT2 

Hẻm Bác Sĩ 

Năm 

Suốt 

hẻm 
650 650 650 

KV2- 

VT1 
Hẻm hai Tráng 

Suốt 

hẻm 
200 200 200 

KV2 

VT1 

Hẻm nhà Tám 

Lùn 

hết đất 

Ông On 
200 200 200 

KV2 -

VT1 

Đầu Quán bà 

Xuyên 
suốt hẻm 200 200 200 

  
Đường bổ 

sung 

KV1 -

VT2 
Cầu ông Dú 

Cầu 5 

Thắng 
  300 300 

V Xã Long Đức 

1 
Đường Nam 

Sông Hậu 

KV1- 

VT2 

Ranh Nhà máy 

nhiệt điện 

Ranh TT 

Long 

Phú 
300 310 300 

2 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 

Thanh 

KV2- 

VT1 

đất ông Lê văn 

Thạnh (đầu lộ 

đal) 

Cầu Phú 

Hữu 
220 230 220 

3 
Đường đal 

cặp kênh mới 

KV2 -

VT1 

Đầu ranh đất 

Hai Sơn 

Đầu 

kênh 

Bào Tre 
200 200 200 



 

 

(An 

Hưng) 

4 
Các đường 

còn lại 

KV1 -

VT1 

Bến Phà Long 

Đức - Đại Ngãi 

Hết ranh 

đất ông 

Lê văn 

Thạnh 

(đầu lộ 

đal) 

350 370 350 

KV1- 

VT2 

Đất ông Lê văn 

Thạnh (đầu lộ 

đal) 

Hết đất 

ông chín 

Mốc 

(giáp 

ranh nhà 

máy 

nhiệt 

điện) 

250 260 250 

KV2- 

VT1 
Hai bên kênh bà Sẫm 200 200 200 

KV1- 

VT1 

Đầu ranh đất 5 

Trung 

Đất chị 

Thâm 

(đầu 

kênh bà 

Sẩm) 

400 400 400 

  
Đường bổ 

sung 

KV1- 

VT2 

Tuyến tránh 

Trung tâm điện 

lực Long Phú 

suốt 

tuyến 
  300 300 

KV1- 

VT2 
Cầu Đại Ngãi 

Giáp 

ranh Nhà 

máy điện 

(lộ NSH) 

  300 300 

KV2 -

VT1 

Đường đal cặp 

kênh mới từ lộ 

NSH 

Cầu 

kênh bà 

Xẩm 
  200 200 

KV2- 

VT1 

Tuyến lộ vào khu Tái định 

cư và các tuyến lộ trong 

khu tái định cư 
  200 200 

VI Xã Phú Hữu             

1 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 

Thanh 

KV1- 

VT1 
Cầu Phú Hữu 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 
220 220 220 

2 
Các đường 

còn lại 

KV1- 

VT1 
Cầu Phú Hữu 

Cống 

Đìa 

Thùng 

 (giáp 

Đình 

Phú 

Hữu) 

200 200 200 

KV1- 

VT1 
UBND xã 

Đầu ranh 

đất ông 

Lưu Ni 
200 200 200 

KV1- 

VT1 

Ngã 3 cầu 

ngang 

Đầu đất 

ông Trần 

Văn Bảy 
200 200 200 



 

 

(con ông 

Trường) 

KV1- 

VT1 

Đầu  đất ông 

Nguyễn văn 

Chính 

Đầu đất 

ông 

Phạm 

Văn 

Tám 

200 200 200 

KV1- 

VT1 

Đình Phú 

Trường 

Hết đất 

ông Tư  

Điện 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Đầu đất ông 

Trần Văn Bảy 

(con ông 

Trường) 

qua lộ vòng 

cung 

Giáp 

Huyện lộ 

7 

(đê bao 

Phú Hữu 

- Mỹ 

Thanh) 

200 200 200 

KV1- 

VT2 

Đầu đất ông 

Phạm Văn Tám 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Đầu ranh đất 

Ông Tiền 

Nhà ông 

Hồng 

 (trên 

rạch ông 

Xuân) 

200 200 200 

KV1- 

VT2 

Cống Đìa 

Thùng (giáp 

Đình Phú Hữu) 

hết đất 

ông Lưu 

Ni 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Cầu giáp Mây 

Hắc 

Cầu giáp 

chùa 

Ông 

(tuyến 

giáp 

sông 

Saintard) 

200 200 200 

KV1- 

VT2 
Kênh 12 

Cầu 

Thanh 

Niên 

Phú 

Trường 

 (bên 

giáp lộ 

đal) 

200 200 200 

KV2 -

VT1 

Kênh 26/3 qua 

đất Chung văn 

So 

hết đất 

ông Lê 

Văn Ổi 

(bên 

đường 

đất cặp 

kênh 

Mắc 

Tưng) 

200 200 200 



 

 

KV2- 

VT1 
Kênh 12 

Kênh 

26/3 
200 200 200 

KV2- 

VT1 
Kênh 12 

Hết đất 

ông Lâm 

Văn 

Nghét 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Cầu giáp chùa 

Ông  

Cầu giáp 

Mây Hắc  

(tuyến 

giáp xã 

Hậu 

Thạnh) 

200 200 200 

VII 
Xã Châu 

Khánh 
            

1 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 

Thanh 

KV1- 

VT1 
 Cống Lộ Đình 

Kênh Ba 

Hoà  
230 230 230 

KV1- 

VT2 
Kênh Ba Hoà  

Ranh xã 

Tân 

Thạnh 
200 200 200 

2  Đường số 9 
KV1 -

VT1 

Ngã 3 UBND 

xã 

 Ranh xã 

Tân 

Thạnh 
230 220 220 

3 
Các đường 

còn lại 

KV1- 

VT2 
Rạch Ngã Cũ 

Giáp đê 

Phú Hữu 

- Mỹ 

Thanh 

200 200 200 

KV2 -

VT1 

Cầu 6 Tiền 

giáp Long Đức 

Ngã 3 lộ 

(gần nhà 

Ông Ơn) 
220 220 220 

KV2- 

VT2 

Cống thuỷ 

nông ( cầu ba 

Hô) 

giáp lộ 

đal 

(lộ từ thẻ 

số 9- 

UBND 

xã) 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Phường 8- 

TPST 

Cống Ba 

Có (ấp 

1) 
215 215 215 

KV2 -

VT2 

Cống Ba Có 

(ấp 1) 

Cầu 

Thanh 

niên 

Chông 

Chác 

(P5- 

TPST) 

200 200 200 

KV2- 

VT2 

Đầu đất  Ông 

Chiến (giáp 

Phú Hữu) 

Cầu Ông 

Bến  
200 200 200 

4 
 Đường đất 

cặp sông Sóc 

Dong 

KV3- 

VT1 
Rạch cũ 

Ranh xã 

Tân 

Hưng 
200 200 200 

KV3- 

VT1 

Giáp lộ Thông 

30/4 

Vàm 

Văn Cơ 
200 200 200 



 

 

VIII Xã Tân Thạnh 

1   
KV1- 

VT1 

Khu vực chợ 

Tân Thạnh 

Tổ dân 

cư số 2, 

ấp 

Saintard 

250 250 250 

2  Tỉnh lộ 933 

KV1-

VT1 
Cầu Saintard 

Cầu Cái 

Quanh 
550 550 550 

KV1- 

VT2 
Cầu Cái Quanh 

kênh 

Thẻ số 9 
300 300 300 

3 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 

Thanh 

KV1- 

VT2 

Ranh xã Châu 

Khánh 

hết nhà 

quản lý 

cống cái 

Xe 

245 Bỏ đoạn này 

KV2- 

VT1 

Ranh xã châu 

Khánh 

Cống 

Cái Xe 
245 245 245 

KV2- 

VT2 
Cống Cái Xe 

Ranh 

Mỹ 

Xuyên 
200 200 200 

4  Đường số 9 
KV2 -

VT1 

Đường Tỉnh  

933 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 
240 220 220 

5 
Đường đal 

Cái Quanh 

KV1- 

VT2 
Cầu Cái Quanh 

hết đất 

Út Tài 
350 350 350 

KV2-

VT1 
Giáp đất Út Tài 

Cầu Cái 

Đường 
245 245 245 

6 
Các đường 

còn lại 

KV2 -

VT2 
Cầu Cái Đường 

Cầu Cái 

Xe 
200 200 200 

KV2 -

VT2 
Cầu Cái Đường 

Giáp 

Huyện lộ  

(đê bao 

Phú Hữu 

- Mỹ 

Thanh) 

220 220 220 

KV1- 

VT2 

Ngả 3 chợ Cái 

Quanh 

Cầu Nhà 

Thờ 
350 350 350 

KV2 -

VT2 
Cầu Nhà Thờ 

Cầu ông 

Tư 

Nhiệm 
220 220 220 

KV2 -

VT1 

Đầu đất ông 

Chi 

Giáp Lộ 

Hàm 

Trinh 
260 260 260 

KV2 -

VT2 
Đầu đất 9 Hiện 

Đầu đất 

Tư  

Chung 
220 220 220 

KV2- 

VT2 
Cống Bà Cầm 

Đình 

Tân Hội 
200 200 200 

KV2- 

VT2 

Đầu cầu Tân 

Hội - Mương 

Tra 

hết đất 

ông Mau 
200 200 200 

KV2- 

VT2 

Đầu đất Tư 

Hữu 

Cầu 2 

Do 
200 200 200 

KV2-

VT1 

Ngã 3 Hải Vân 

( Cái Đường) 

Giáp đất 

bà 7 
245 245 245 



 

 

Thêu 

KV2- 

VT2 

Ngả 3 Nhà ông 

Tùng 

Cầu Tân 

Hội - 

Mương 

Tra 

200 200 200 

IX 
Xã Tân 

Hưng 
            

1 
 Đường Tỉnh  

933 

KV1 -

VT1 
Thẻ số 9 

Ranh 

TTLP 
300 500 500 

2 
Đường đan lộ 

thẻ số 9 

KV2- 

VT1 

Đường đan lộ 

thẻ số 9 

Chùa Cũ 

(xã Châu 

Khánh) 
220 220 220 

3 
Các đường 

còn lại 

KV1- 

VT1 

 Tỉnh lộ 933 

(UBND xã) 

Hết đất 

nhà ông 

Sáu Ảnh 
240 350 350 

KV2 -

VT1 

Giáp đất nhà 

ông Sáu Ảnh 

Cầu 

Xóm 

Rẫy 
210 Bỏ đoạn này 

KV2- 

VT2 

Đầu đất 2 Đực 

qua cầu nhà lầu 

Ranh 

Lợi 

Hưng - 

Long 

Đức 

200 200 200 

KV2- 

VT2 

Cầu Liên Ấp 

TQA - kokô 

Rạch 

Bưng 

Thum xã 

Long 

Phú 

215 215 215 

KV2- 

VT2 
Cầu nhà Lầu 

Kênh hai 

Hường 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu đầu Sóc 

Ranh 

TTLP 
200 200 200 

KV2 -

VT2 

Đầu đất  Ông 

Tiên (giáp 

huyện lộ) qua 

cầu Bưng Xúc 

Hết đất 

ông Lâm 

Sanh 
200 200 200 

KV2 -

VT2 

Trường Tiểu 

Học Tân Hưng 

A 

Hết đất 

ông Kim 

Sang 
200 200 200 

KV2 -

VT2 

Hết đất ông 

Hiệp qua 

huyện lộ 

đến đất bà mai 

qua cầu chín 

chiến 

hết đất 

ông 8 

Kiển 
200 200 200 

KV2 -

VT2 

Cầu Liên Ấp 

TQA - kokô 

đến kênh hưng 

Thạnh 

đường 

đal 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu PécDon 

Kênh 

ông Hi 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu PécDon 

Đầu đất 

Trà 

Thành 
200 200 200 



 

 

Lợi 

KV2- 

VT2 
Cầu Khu 3 

Kênh 

Hưng 

Thạnh 
200 200 200 

KV2- 

VT2 
Cầu Kim Sang 

Hết đất 

Thạch 

Ngưm 
200 200 200 

KV2- 

VT3 
Cầu Kim Sang 

Hết đất 

Thạch 

Ngưm 
201 201 201 

  
Đường bổ 

sung 

KV2 -

VT1 

Giáp đất nhà 

ông Sáu Ảnh 

Cầu Đầu 

Sóc 
210 300 300 

KV1- 

VT1 
Cầu Đầu Sóc 

Cầu 

Xóm 

Rẫy 
  400 400 

X Xã Long Phú             

1 
Đường Nam 

Sông Hậu 

KV1- 

VT1 
Ranh TTLP 

Ranh 

Đại Ân 2 
230 230 230 

2 
 Đường 

Huyện  27 

KV1- 

VT1 
Ranh TTLP 

Nghĩa 

địa 
350 350 350 

KV1- 

VT2 
Nghĩa địa 

Ranh 

Đại Ân 2 
230 230 230 

3 
 Đường 

Huyện 28 

KV1- 

VT2 

Giáp huyện lộ 

27  

Giáp 

Kênh 

Hưng 

Thạnh 

200 200 200 

4 
Các đường 

còn lại 

KV1- 

VT2 

Giáp huyện lộ 

27 (UBND xã) 

Cầu 

Chùa 

Phật 
200 200 200 

KV1- 

VT2 
Cầu Tân Lập 

Kênh lò 

đường 2 

Tỉ 
200 200 200 

KV1- 

VT2 
Cầu Tân Lập 

Kênh 

Phụ Nữ 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Đầu đất 5 Miền 

(ngã 3 nhà trẻ) 

Ranh 

TTLP 
200 200 200 

KV1-

VT2 
Cầu Xả Chỉ 

Ranh 

Đại Ân 2 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Kênh lò đường 

2 Tỉ 

Kênh 

25/4 
200 200 200 

KV1- 

VT2 

Ngã 3 Chùa 

Phật 

Cầu ông 

Phưm 
200 200 200 

KV1 -

VT2 
Kênh Phụ Nữ 

giáp lộ 

kênh 

trường 

học 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Ngã 3 ông 

Sanh 

giáp 

huyện lộ 

28 (Tú 

Điềm) 

200 200 200 



 

 

KV2- 

VT1 

Đầu đất Đào 

Sal 

Trường 

học 

Bưng 

Tròn 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Cầu nhà mát 

(qua cầu Thạch 

Năm) 

Cầu ông 

Savel 
200 200 200 

KV2- 

VT1 
Cầu ông Phưm 

Hết đất 

Lý Thị 

Mỹ (ngã 

3) 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Đất ông Xiêm 

(giáp TTLP) 

chùa mặn 1 

Cầu mặn 

2 
200 200 200 

KV2 -

VT1 
Cầu mặn 1 

Cầu sắt 

Mặn 1 

(cặp rạch 

mặn 1 

bên 

sông) 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Huyện lộ 27 

(UBND Xã) 

Hết đất 

Kim 

Yêm 
200 200 200 

KV2 -

VT1 
Cầu mặn 2 

Hết đất 

ông 

Hoàng 

(HL 27) 

200 200 200 

KV2- 

VT1 

Đầu đất ông 

Nguyễn Văn 

Bảy 

Giáp 

huyện lộ 

27  
200 200 200 

KV2- 

VT1 

Đầu đất Lâm 

Sết 

Kênh Lò 

Đường 
200 200 200 

KV2- 

VT1 
Cầu sắt Mặn 1 

Kênh Xả 

Chỉ 
200 200 200 

 

PHỤ LỤC 8A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LONG PHÚ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2010/QĐ-UBND, ngày       / 12 /2010 của  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

                                     Đơn vị tính: 1.000đồng/m2 

STT 
Khu vực,  

vị trí 
Ranh giới, vị trí 

Giá đất  

năm 2011 

A. ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

I KV2-VT3 Thị trấn Long Phú 35 

II 
KV2 - 

KV3 
Xã Đại Ngãi 

1 KV2-VT3 Khu vực đô thị loại V 35 

2 KV3-VT2 
Phạm vi đất đất cây hàng năm còn lại (khu vực ngoài đô thị loại 

V). 
35 



 

 

III KV3 Xã Song Phụng. 

1 

VT3 

- Đông: kênh sườn (từ rạch Bần - Đại Ngãi).- Tây: giáp Huyện Kế 

Sách 30 

- Nam: xã Đại Ngãi.- - Bắc: Kênh Bà Kính. 

VT3 

- Đông:giáp kênh giữa. - Tây: giáp kênh sườn (ranh Phụng Sơn - 

Phụng Tường 1,2). 30 

- Nam: xã Đại Ngãi. - Bắc: đầu kênh hai Bé nối qua kênh giữa. 

2 VT2 Phần cây hàng năm còn lại trên địa bàn (kể cả cồn Lý Quyên). 35 

IV KV3 Xã Hậu Thạnh.   

1 VT3 

- Đông:giáp sông Saintard và xã Phú Hữu.-Tây: giáp kênh số 3 và 

kênh Cây Dương. 30 

- Nam: xã Phú Hữu.-Bắc: xã Đại Ngãi và Quốc lộ 60. 

2 VT2 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35 

V KV3 Xã Trường Khánh. 

1 VT3 

- Đông: kênh 8 hal - kinh xáng - ranh An Mỹ.- Tây: lung giáp xã 

Phú Tâm - Châu Thành 30 

- Nam: kênh ông Thuận. - Bắc: Xã An Mỹ - Kế Sách. 

- Đông: rạch Bắt chết giáp Hậu Thạnh.- - Tây: giáp kênh 76. 

30 - Nam: Rạch bắt chết (Trường Hưng) - - Bắc: rạch Bắt chết giáp 

Hậu Thạnh. 

- Đông: rạch Trường Thọ.-  Tây: giáp kênh Triệu Sâm. 
30 

- Nam: lộ Trường Thọ. - Bắc:  kênh ông Sang. 

2 VT2 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn 35 

VI KV3 Xã Long Đức. 

1 VT2 - Tất cả cây hàng năm trên địa bàn xã. 35 

VII KV3 Xã Phú Hữu. 

1 VT2 - Tất cả cây hàng năm trên địa bàn xã. 35 

VIII KV3 Xã Châu Khánh   

1 VT3 

- Đông : xã Tân Hưng- Tây : từ kênh ông Rộng thẳng tới đầu 

kênh trung thủy nông 
30 

- Nam : từ đầu kênh trung thủy nông giáp Tân Hưng- - Bắc : kênh 

ông Rộng 

2 VT2 Phần cây hàng năm còn lại trên địa bàn. 35 

IX KV3 Xã Tân Thạnh 

1 VT2 Tất cả loại đất cây hàng năm trên địa bàn xã. 35 

X KV3 Xã Tân Hưng   



 

 

1 VT2 Tất cả loại đất cây hàng năm trên địa bàn xã. 35 

XI KV3 Xã Long Phú 

1 

VT3 
-Đông: xã Đại Ân 2.- Tây: huyện lộ 27 (Long Phú - LHT).  

 - Nam: kênh 85  - Bắc: kênh mương ông kép    
30 

VT3 
- Đông: kênh 25/4. - Tây: xã Tân Hưng. 

30 
- Nam: Rạch Bưng Thum -  Bắc: xã Tân Hưng.    

VT3 
-  Đông: kênh 96 Long Hưng. - Tây: huyện Mỹ Xuyên. 

30 -  Nam: kênh Cái Xe.  - Bắc: xã Tân Hưng – Tân Thạnh.    

VT3 
- Đông: xã Đại Ân 2. - Tây: huyện Mỹ Xuyên 

30 - Nam: xã Liêu Tú. -  Bắc: kênh Cái Xe.    

2 VT2 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35 

B. ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 

I KV2-VT3 Thị trấn Long Phú 45 

II 
KV2 -

KV3 
Xã Đại Ngãi  

1 KV2- VT3 Phạm vi khu đô thị loại V 45 

2 KV3-VT2 Phạm vi còn lại 45 

III KV3 Xã Song Phụng.   

1 VT3 

- Đông: kênh sườn (từ rạch Bần - Đại Ngãi).- Tây: giáp Huyện Kế 

Sách 40 

 '- Nam: xã Đại Ngãi - Bắc: Kênh Bà Kính. 

- Phía Đông:giáp kênh giữa.- Phía - Tây: giáp kênh sườn (ranh 

Phụng Sơn - Phụng Tường 1,2). 
40 

 - Phía Nam: xã Đại Ngãi. - Bắc: đầu kênh hai Bé nối qua kênh 

giữa. 

2 VT1 Phần còn Lại trên đại bàn (kể cả cồn Lý Quyên). 50 

IV KV3 Xã Hậu Thạnh. 

1 VT3 

- Đông:giáp sông Saintard và xã Phú Hữu.- Tây: giáp kênh số 3 

và kênh Cây Dương 40 

- Nam: xã Phú Hữu. - Bắc: xã Đại Ngãi và Quốc lộ 60. 

2 VT2 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45 

V KV3 Xã Trường Khánh. 

1 VT3 - Phần phía nam sông Văn Cơ. 40 

2 VT2 - Phần phía bắc sông Văn Cơ. 45 



 

 

VI KV3 Xã Long Đức. 

1 VT2 Tất cả đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã. 45 

VII KV3 Xã Phú Hữu. 

1 VT2 - Tất cả cây lâu năm trên địa bàn xã. 45 

VIII KV3 Xã Châu Khánh 

1 VT3 

- Đông : xã Tân Hưng - Tây : từ kênh ông Rộng thẳng tới đầu 

kênh trung thủy nông 
40 

- Nam : từ đầu kênh trung thủy nông giáp Tân Hưng - Bắc : kênh 

ông Rộng 

2 VT2 Phần cây lâu năm còn lại trên địa bàn. 45 

IX KV3 Xã Tân Thạnh 

1 VT2 Tất cả loại đất cây lâu năm trên đại bàn xã. 45 

X KV3 Xã Tân Hưng 

1 VT2 Tất cả loại đất cây lâu năm trên đại bàn xã. 45 

XI KV3 Xã Long Phú 

1 

VT3 

- Đông: xã Đại Ân 2. 

40 - Tây: huyện lộ 27 (Long Phú - LHT).  - Nam: kênh 85 - Bắc: 

kênh mương ông kép    

VT3 
- Đông: kênh 25/4  -Tây: xã Tân Hưng 

40 
- Nam: Rạch Bưng Thum -Bắc: xã Tân Hưng  

VT3 
- Đông: kênh 96 Long Hưng. - Tây: huyện Mỹ Xuyên. 

40 
 - Nam: kênh Cái Xe. - Bắc: xã Tân Hưng  Tân Thạnh.    

VT3 
- Đông: xã Đại Ân 2.- Tây: huyện Mỹ Xuyên 

40 
- Nam: xã Liêu Tú.   - Bắc: kênh Cái Xe                                                                                                                                     

2 VT2 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45 

 

Đất nông nghiệp: Đề nghị mức bước nhảy giữa các vị trí đề nghị chênh lệch 

5000 đồng/m
2
.  

Cụ thể như sau: 

a. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản: Đề nghị điều chỉnh như 

sau: 

- Giá theo QĐ 47/2009/QĐ-UBND 

          



 

 

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Đô thị (Khu vực 2) 40.000 đ/m
2
 35.000 đ/m

2
 30.000 đ/m

2
 

Nông thôn 

 (Khu vực 3) 

35.000 đ/m
2
 30.000 đ/m

2
 20.000 đ/m

2
 

    

- Đề xuất năm 2011:   

      

Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Đô thị (Khu vực 2) 40.000 đ/m
2
 35.000 đ/m

2
 30.000 đ/m

2
 

Nông thôn 

 (Khu vực 3) 

35.000 đ/m
2
 30.000 đ/m

2
 25.000 đ/m

2
 

    

b. Đất trồng cây lâu năm: Đề nghị điều chỉnh đối với khu vực nông thôn như 

sau: 

- Năm 2010: 
   - Giá theo QĐ 47/2009/QĐ-UBND 

  

    Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Đô thị (Khu vực 2) 50.000 đ/m
2
 45.000 đ/m

2
 40.000 đ/m

2
 

Nông thôn  

(Khu vực 3) 

45.000 đ/m
2
 35.000 đ/m

2
 30.000 đ/m

2
 

    - Đề xuất năm 2011: 
  

    Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Đô thị (Khu vực 2) 50.000 đ/m
2
 45.000 đ/m

2
 40.000 đ/m

2
 

Nông thôn  

(Khu vực 3) 

45.000 đ/m
2
 40.000 đ/m

2
 35.000 đ/m

2
 

 

GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN CÒN LẠI 

   Giữ nguyên theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND: 



 

 

   Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

120.000 đ/m
2
 100.000 đ/m

2
 80.000 đ/m

2
 

 

            PHỤ LỤC 8:  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN LONG 

PHÚ 
    (Ban hành kèm theo Quyết định số       /2010/QĐ-UBND, ngày       / 12 

/2010 của  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

    

Đơn vị tính: 1.000 

đồng/m2 

STT Tên đường 
Khu vực, 

 vị trí 

Đoạn đường 
Giá đất  

năm 2011 
Từ  Đến 

I Thị trấn Long Phú   

1 
 Đoàn Thế 

Trung 

1 Ngã tư chợ Cầu sắt 3,500 

1 Ngã tư chợ 

Hẻm 

Trường 

TH Long 

Phú A 

(Đoàn Thế 

Trung) 

3,500 

2 Cầu Sắt (chợ) 

Ngã 3 

UBND thị 

trấn 

2,800 

2 

Hẻm Trường 

TH Long Phú 

A  (Đoàn Thế 

Trung) 

Cầu 

Khoang 

Tang 

2,800 

3 
Cầu Khoang 

Tang 

Hết ranh 

UBND 

huyện 

2,200 

2 
 Đ. Đặng 

Quang Minh 

1 
Ngã 3 Huyện 

ủy 

Đầu Hẻm 

7 Nhiên 
2,200 

2 
Đầu hẻm 7 

Nhiên 

Ngã 3 lộ 

mới 
1,800 

3 Ngã 3 lộ mới 
Cống 

Bệnh Viện 
1,500 

4 
Cống Bệnh 

Viện 

Kênh năm 

Nhạo 
1,200 

5 

Kênh Năm 

Nhạo ( tính về 

phía lộ) 

Giao lộ 

Nam Sông 

Hậu 

1,000 

3 
 Lương Đình 

Của 
1 Ngã tư chợ 

Hẻm Ba 

Min 
2,800 



 

 

1 Ngã tư chợ 

Hẻm nhà 

ông Nhu 

(ấp 3) 

2,800 

2 
Đầu đất ông 

Nhu 

Hết Chùa 

Năm ông 
2,300 

3 Hẻm Ba Min 
Cầu Tân 

Lập 
2,200 

4 
Giáp Chùa 

Năm ông 

Cống bà 

Bảy Vườn 
1,900 

5 
Giáp Cống bà 

Bảy Vườn 

Ngã 3 lộ 

mới 
1,500 

4 
 Đ. Nguyễn 

Trung Trực 

1 Ngã 3 đập 
Hết đất 

ông Quyền 
1,000 

2 

Đầu đất Trạm 

Quản Lý Thủy 

Nông 

Cầu Nam 

sông Hậu 

(ấp 2) 

800 

5 
 Đường Tỉnh 

933 

1 
GiápUBND 

huyện 

Hết đất  

Ông Tư 

đồng hồ 

(Tỉnh lộ 6 

cũ) 

1,500 

2 

Giáp đất Ông 

Tư đồng hồ 

(Tỉnh lộ 6 cũ) 

Ranh xã 

Tân Hưng 
800 

6  Đ. Huyện 28 

1 
Ngã 3 UBND 

thị trấn 

Đầu Hẻm 

trại giam 

cũ 

1,000 

2 
Đầu Hẻm trại 

giam cũ 

Hết Nghĩa 

trang thị 

trấn 

800 

3 
Giáp Nghĩa 

trang thị trấn 

Ranh xã 

Long Phú 
600 

7 
 Đường Nam 

Sông Hậu 

1 
Cống (phà Đại 

Ân 1) phía lộ 

Cống Bào 

biển (ranh 

xã Long 

Đức) 

300 

2 

Giáp ranh xã 

Long Phú 

(phía giáp lộ) 

Cầu Nam 

sông Hậu 

(ấp 2) 

250 

3 

Cầu Nam sông 

Hậu  

(ấp 2) 

Cống (phà 

Đại Ân 1) 
260 

8 

Tuyến lộ đal 

ấp 1 (đi 

ngang Đình 

Nguyễn 

Trung Trực) 

1 

Ngã 3 vào 

Đình Nguyễn 

Trung Trực 

Vàm hải 

Quân 
300 

9 Lộ đal ấp 1 1 
Giao lộ Nam 

Sông Hậu 

Bến phà 

Đại Ân 

1(giáp lộ 

Nam Sông 

Hậu) 

250 

10 
Các tuyến  

đường còn lại 
1 Cầu Sắt (chợ) 

Cầu Tân 

Lập (lộ mé 
2,200 



 

 

sông) 

1 Cầu Sắt (chợ) 
Hết đất  

Tư Xiêm 
850 

1 
Cầu Khoang 

Tang 

Cầu Tân 

Lập (lộ mé 

sông) 

850 

1 
Lộ cặp sông từ 

chợ Long Phú 

Giáp Chùa 

Năm Ông 
800 

1 Cầu Sắt (chợ) 

Nhà máy 

Mậu 

Sương 

(Cũ) 

700 

1 
Ngã 3 UBND 

thị trấn 

Cầu chùa 

phật 
700 

1 

Nhà máy Ông 

Đức (qua lộ 

vòng cung 

Khoang Tang) 

Hết đất 

ông Thạch 

Cơm 

200 

1 
Nhà máy Mậu 

xương 

Hết đất 

ông Huỳnh 

Thiện 

300 

1 
Đầu đất Tư 

Khương 

Giáp Chùa 

Ông Bổn 
230 

1 
Giáp ranh đất 

Tư Xiêm 

 Hết đất 

Thạch De 
220 

1 
Đường trại 

giam cũ 

Giáp Chùa 

nước mặn 
220 

1 
Xóm Kinh 

xáng ấp 3 

Hết đất 

ông kép 
200 

1 

Cầu Khoang 

Tang (đi 

Khoang Tang) 

Ranh ấp 4 250 

1 
Cầu Đầu Sóc 

(lộ đal) 

Giáp Tân 

Hưng 
200 

1 
Đường vào nhà lồng chợ ấp 

3 
1,500 

1 Đường nội ô Chợ Tân Long 1,500 

1 Đường nội ô chợ đập ấp 2 1,000 

1 
Đường vào bãi rác TT Long 

Phú (suốt đường) 
200 

II Xã Đại Ngãi  

1 

Các tuyến 

đường nội ô 

chợ 

1 
Hai đường cặp hông chợ Đại 

Ngãi 
4,200 

2 
Ngã 3 Vĩnh 

Thuận 

Hết ranh 

Đền thờ 

Phật Mẫu 

1,600 



 

 

1 
Giáp ranh Đền 

thờ Phật Mẫu 
Bưu điện 1,200 

1 
Ngã 3 Vĩnh 

Thuận 

Ngã 3 nhà 

ông Xe 
2,200 

1 
 Ngã 3 nhà 

ông Xe 

Ngã 4 ông 

Thép 
2,000 

1 
Ngã 4 ông 

Thép 

Hẻm Ba 

Ngọt 
1,200 

1 Hẻm Ba Ngọt 
Khu chợ 

mới 
1,200 

1 
Ngã 3 Vĩnh 

Thuận 

Ngã 3 ông 

Lâm 
2,000 

1 
Ngã 3 Năm 

Thuận 
Bến phà 1,200 

1 Bến phà 

Hẻm Tây 

Nam (Lộ 

cặp sông) 

1,600 

1 Hẻm Tây Nam 

Hết đât 

chợ mới 

(Lộ cặp 

sông) 

1,200 

1 
Giáp đất chợ 

mới 

Hẻm 7 

Công 
750 

1 Hẻm 7 Công 

Cầu Đại 

Ngãi (Lộ 

cặp sông) 

600 

1 
Đường Nhà 

thờ 

Suốt 

đường 
600 

1 
Đường Di 

Long 

Suốt 

đường 
1,000 

1 
Đầu đất Ông 

Luỹ 

Hết đất bà 

Cúc 
400 

2 
 Đường Nam 

Sông Hậu 

1 
Ngã 4 (giao 

với QL60) 

Ranh xã 

Song 

Phụng 

(nhà ông 

Phát) 

600 

2 Cầu Đại Ngãi 

Ngã 4 

(giao với 

QL60) 

500 

3 Quốc Lộ 60 

1 Đầu Phân viện 

Lộ Nam 

Sông Hậu 

(QL60) 

750 

1 
Lộ Nam Sông 

Hậu 

Ngã 3 Bưu 

điện 

(QL60) 

750 

1 
Ngã 3 Bưu 

điện 

Ngã 3 

NămThuận 
750 

1 
Ngã 3 Năm 

Thuận 

Sông Hậu 

(QL60) 
750 



 

 

2 
Giáp Phân 

viện 

Cầu 

Mương 

Điều 

(QL60) 

600 

3 
Đầu đất  Bà 

My 

Bến phà 

(QL60 

đoạn mới 

mở) 

500 

3 
Cầu Mương 

Điều 

Ranh xã 

Hậu Thạnh  
500 

4 
Đường 

Huyện 21 
1 

Cầu Mương 

Điều 

Ranh ấp 

Phụng Sơn 

- Song 

Phụng  

250 

5 
Các lộ còn 

lại 

1 Cầu Đại Ngãi 
Cầu An 

Đức 
200 

1 
Cầu Mương 

Điều 

Ranh ấp 

Phụng Sơn  

 (nhà Đinh 

Văn Tư) 

200 

1 Nhà ông Đền 
Cầu Tư  

Huệ 
200 

1 Đường bầu tròn ấp An Đức  200 

III Xã Song Phụng  

1 

 Các tuyến 

đường khu 

vực Trung 

tâm xã 

KV1-VT2 
Từ UBND xã 

Song Phụng 

Bến đò 

Nhơn Mỹ 
300 

KV1-VT2 
Đầu Bến đò 

Nhơn Mỹ 

Hết ranh 

đất Trường 

trung học 

cơ sở 

250 

KV1-VT2 
Giáp ranh Bến 

đò Nhơn Mỹ 

Cầu Nam 

Sông Hậu 
250 

KV1-VT3 
Trường trung 

học cơ sở 

Giáp ranh 

đất ông 

Quận 

200 

KV1-VT3 
Cầu Trường 

Tiền 

Hết ranh 

đất Ông 

Nghĩa 

200 

2 
 Đường Nam 

Sông Hậu 

KV1-VT1 
Ranh xã Đại 

Ngãi 
Đập Lá 500 

KV1-VT1  Đập lá Đập Lớn 450 

KV1-VT1 Đập Lớn 

Giao điểm 

lộ Nam 

Sông Hậu 

(đầu đất 

ông 9 

Phóng) 

400 

KV1-VT1 

Giao điểm lộ 

Nam Sông 

Hậu (đầu đất 

Cầu Nam 

Sông Hậu  

(Cầu rạch 

500 



 

 

ông 9 Phóng) Mọp) 

3 
Các đường 

còn lại 

KV2-VT1 
Lộ đal từ đất 

ông Quận 

Giáp ranh 

xã Đại 

Ngãi 

200 

KV2-VT1 Cầu khu 4 

Cầu 

Trường 

Tiền 

200 

KV2-VT1 
Giáp ranh đất 

ông Nghĩa 

Ranh xã 

An Mỹ- 

Huyện Kế 

Sách 

200 

KV2-VT1 
 Cầu Trường 

Tiền 

Ranh xã 

Đại Ngãi 

(cặp rạch 

Mương 

Điều ) 

200 

IV Xã Hậu Thạnh 

1  Quốc Lộ 60 KV1-VT1 
Ranh xã 

Trường Khánh  

Ranh xã 

Đại Ngãi  
450 

2 
Đường cặp 

kinh  

Thầy Cai 

KV1-VT1 Quốc lộ 60 

Ranh 

huyện Kế 

Sách 

350 

KV1-VT1 
Cầu số 3 

(Giáp QL 60) 

Chùa Bà 

Ấp Phố 
350 

 

3 
 

 Đường Ấp 

Ngọn 

KV1-VT2 
Quốc lộ 60 

(UBND xã) 

Ngã ba cây  

Dương 
250 

KV2-VT1 
Ngã ba cây  

Dương 

Cầu Đình 

Phố 
200 

KV2-VT1 
Chùa bà Ấp 

Phố 

Ranh xã 

Đại Ngãi  
200 

KV2-VT2 Cầu Đình Phố 

Hết ranh 

đất bà 

Nguyễn 

Thị Út 

150 

KV2-VT2 

Hết ranh đất 

ông Tám Minh 

(bao gồm đất 

ông Minh)  

Hết ranh 

đất ông 

Sáu Triệu 

(bao gồm 

đất ông 

Triệu) 

150 

KV2-VT2 

Giáp ranh đất 

bà Nguyễn Thị 

Út 

Giáp ranh 

đất ông 

Tám Minh 

150 

KV2-VT3 
Giáp ranh đất 

ông Sáu Triệu 

Giáp ranh 

xã Phú 

Hữu 

120 

V Xã Trường Khánh 



 

 

1 
Đường bên 

hông chợ 

(mé sông) 

KV1-VT2 
Hết đất nhà 

Ký Tuôi 

Hết ranh 

đất Ông 

Nghĩa 

1,200 

2 
Đường bên 

hông chợ 
ĐB 

Hết đất nhà Bà 

Hiên 

Hết đất 

nhà Ông 

Kia 

2,000 

3  Quốc lộ 60 

ĐB 
Cầu Trường 

Khánh  

Hương lộ 

20 
2,000 

KV1-VT2 Hương lộ 20 

Hết ranh 

đất cây 

xăng 

Khánh Tân 

1,000 

KV1-VT3 

Giáp đất cây 

xăng Khánh 

Tân 

Giáp ranh 

xã Hậu 

Thạnh  

450 

KV1-VT2 
Cầu Trường 

Khánh  

Giáp ranh 

Thành Phố 

Sóc Trăng 

1,000 

4 
Đường ấp 

Trường Lộc 
KV2-VT2 

Cầu Thanh 

Niên 

Giáp ranh 

xã An Mỹ- 

Huyện Kế 

Sách 

200 

5  Đường số 6 KV2-VT2 Toàn tuyến 200 

6 
Đường 3 

Sâm 
KV2-VT2  Cầu bà Cúc 

Kênh 

Xáng 
200 

    KV2-VT1 Cầu Đen 

Hết ranh 

đất  Ông 

Són 

650 

    KV2-VT3 
Đầu nhà Ông 

Bình 

 Đầu đất 5 

Kha 
250 

    KV2-VT2 Quốc Lộ 60 
Cầu bà 

Chín 
400 

7 
Các đường 

còn lại 
KV2-VT2 Quốc Lộ 60 

Cầu Ông 

Tích 
400 

    KV2-VT2 Quốc Lộ 60 
Cầu Thanh 

Niên 
400 

    KV2-VT2 
Cầu Trường 

Khánh  

Cầu 5 

Thắng 
400 

    KV2-VT1 
Giáp ranh đất 

Ông Kia 

Hết ranh 

Trường 

trung học 

cơ sở 

500 

    KV1-VT1 
Hết ranh đất 

ông Ngoãn 

Hết ranh 

đất Ông 

Rết 

1,800 

    KV2-VT2 
Đường vào Trường Trung 

học cơ sở 
500 

    KV2-VT3 Cầu bà Chín 
Cầu Thanh 

Niên 
200 



 

 

    KV2-VT3 Cầu Ông Dú 

Cầu đúc 

Trường An 

(cầu chử 

Y) 

200 

    KV2-VT3 

Cầu đúc 

Trường An 

 (cầu chử Y) 

Cầu Thanh 

Niên 

Trường An 

200 

7 
Các đường 

còn lại 
KV2-VT3 

Hết ranh đất 

Ông Phạm 

Văn Hai 

Hết ranh 

đất Ông 

Đoàn Văn 

Tư 

200 

    KV2-VT3 Cầu 5 Kha 

Cầu bà Kế 

(cầu lò 

rèn) 

200 

    KV2-VT3 
Cầu bà Kế 

(cầu lò rèn) 

Hết ranh 

đất  Ông 

Võ 

200 

    KV2-VT3 
Cầu bà Kế 

(cầu lò rèn) 

Hết ranh 

đất Ông 

Đinh 

200 

    KV2-VT3 Cầu Ông Tích 
Cầu 

Napích 
200 

    KV2-VT3 Cầu bà Chín 
Cuối 

đường đal 
200 

    KV2-VT3 Cầu Napích 
Hết đường 

đal 
200 

  
 

KV2-VT3 
Hết ranh đất 

Bà Chil 

Cầu Khana 

Cũ 
200 

    KV2-VT3 
Hết đất Lý Bá 

Tòng 

Hết đất Bà 

Mén (đầu 

cầu Đen) 

200 

    KV2-VT1 
Hẻm Bác Sĩ 

Năm 
Suốt hẻm 650 

    KV2-VT3 
Hẻm hai 

Tráng 
Suốt hẻm 200 

    KV2-VT3 
Hẻm nhà Tám 

Lùn 

Hết ranh 

đất Ông 

On 

200 

    KV2-VT3 

Đầu ranh 

Quán bà 

Xuyên 

suốt hẻm 200 

8 
Đường bổ 

sung 
KV2-VT3 Cầu ông Dú 

Cầu 5 

Thắng 
300 

VI Xã Long Đức 

1 
Đường Nam 

Sông Hậu 
KV1-VT2 

Đầu ranh Nhà 

máy nhiệt điện 

giáp ranh 

TT Long 

Phú 

300 

2 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 
KV2-VT1 

Giáp ranh đất 

ông Lê văn 

Cầu Phú 

Hữu 
220 



 

 

Thanh Thạnh 

 (đầu lộ đal) 

3 
Đường đal 

cặp kênh mới 
KV2-VT1 

Đầu ranh đất 

Hai Sơn 

Đầu kênh 

Bào Tre 

(An Hưng) 

200 

4 
Các đường 

còn lại 

KV1-VT1 

Bến Phà Long 

Đức - Đại 

Ngãi 

Hết ranh 

đất ông Lê 

văn Thạnh 

(đầu lộ 

đal) 

350 

KV1-VT2 

Giáp ranh đất 

ông Lê văn 

Thạnh (đầu lộ 

đal) 

Hết đất 

ông chín 

Mốc 

(giáp ranh 

nhà máy 

nhiệt điện) 

250 

KV2-VT1 Hai bên kênh bà Sẫm 200 

KV1-VT1 
Đầu ranh đất 5 

Trung 

Đất chị 

Thâm (đầu 

kênh bà 

Sẩm) 

400 

  
Đường bổ 

sung 

KV1-VT2 

Tuyến tránh 

Trung tâm 

điện lực Long 

Phú 

suốt tuyến 300 

KV1-VT2 Cầu Đại Ngãi 

Giáp ranh 

Nhà máy 

điện (lộ 

NSH) 

300 

KV2-VT1 

Đường đal cặp 

kênh mới từ lộ 

NSH 

Cầu kênh 

bà Xẩm 
200 

KV2-VT1 

Tuyến lộ vào khu Tái định 

cư và các tuyến lộ trong khu 

tái định cư 

200 

VII Xã Phú Hữu 

1 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 

Thanh 

KV2-VT1 Cầu Phú Hữu 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 

220 

2 
Các đường 

còn lại 

KV1-VT2 Cầu Phú Hữu 

Cống Đìa 

Thùng 

 (giáp 

Đình Phú 

Hữu) 

200 

KV1-VT2 UBND xã 

Đầu ranh 

đất ông 

Lưu Ni 

200 

KV1-VT2 
Ngã 3 cầu 

ngang 

Đầu đất 

ông Trần 

Văn Bảy 

(con ông 

Trường) 

200 



 

 

KV1-VT2 

Đầu  đất ông 

Nguyễn văn 

Chính 

Đầu đất 

ông Phạm 

Văn Tám 

200 

KV1-VT2 
Đình Phú 

Trường 

Hết đất 

ông Tư  

Điện 

200 

KV1-VT2 

Đầu dất ông 

Trần Văn Bảy 

(con ông 

Trường) qua 

lộ vòng cung 

Giáp 

Huyện lộ 7 

(đê bao 

Phú Hữu - 

Mỹ 

Thanh) 

200 

KV1-VT2 

Đầu đất ông 

Phạm Văn 

Tám 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 

200 

KV1-VT2 
Đầu ranh đất 

Ông Tiền 

Nhà ông 

Hồng 

 (trên rạch 

ông Xuân) 

200 

KV1-VT2 

Cống Đìa 

Thùng (giáp 

Đình Phú 

Hữu) 

hết đất ông 

Lưu Ni 
200 

KV1-VT2 
Cầu giáp Mây 

Hắc 

Cầu giáp 

chùa Ông 

(tuyến 

giáp sông 

Saintard) 

200 

KV1-VT2 Kênh 12 

Cầu Thanh 

Niên Phú 

Trường  

(bên giáp 

lộ đal) 

200 

KV2-VT1 

Kênh 26/3 qua 

đất Chung văn 

So 

hết đất ông 

Lê Văn Ổi 

(bên 

đường đất 

cặp kênh 

Mắc Tưng) 

200 

KV2-VT1 Kênh 12 Kênh 26/3 200 

KV2-VT1 Kênh 12 

Hết đất 

ông Lâm 

Văn Nghét 

200 

KV2-VT1 
Cầu giáp chùa 

Ông  

Cầu giáp 

Mây Hắc  

(tuyến 

giáp xã 

Hậu 

Thạnh) 

200 

VIII Xã Châu Khánh 

1 
Đê bao Phú 

Hữu - Mỹ 
KV1-VT1 

 Cống Lộ 

Đình 

Kênh Ba 

Hoà  
230 



 

 

Thanh 

KV1-VT2 Kênh Ba Hoà  

giáp ranh 

xã Tân 

Thạnh 

200 

2  Đường số 9 KV1-VT1 
Ngã 3 UBND 

xã 

Giáp ranh 

xã Tân 

Thạnh 

220 

3 
Các đường 

còn lại 

KV1-VT2 Rạch Ngã Cũ 

Giáp đê 

Phú Hữu - 

Mỹ Thanh 

200 

KV2-VT1 

Cầu 6 Tiền 

giáp Long 

Đức 

Ngã 3 lộ 

(gần nhà 

Ông Ơn) 

220 

KV2-VT2 

Cống thuỷ 

nông ( cầu ba 

Hô) 

giáp lộ đal 

(lộ từ thẻ 

số 9- 

UBND xã) 

200 

KV2-VT1 
Phường 8- 

TPST 

Cống Ba 

Có (ấp 1) 
215 

KV2-VT2 
Cống Ba Có 

(ấp 1) 

Cầu Thanh 

niên 

Chông 

Chác (P5- 

TPST) 

200 

KV2-VT2 

Đầu đất  Ông 

Chiến (giáp 

Phú Hữu) 

Cầu Ông 

Bến  
200 

4 
 Đường đất 

cặp sông Sóc 

Dong 

KV3-VT1 Rạch cũ 
Ranh xã 

Tân Hưng 
200 

KV3-VT1 
Giáp lộ Thông 

30/4 

Vàm Văn 

Cơ 
200 

IX Xã Tân Thạnh 

1   KV1-VT2 
Khu vực chợ 

Tân Thạnh 

Tổ dân cư 

số 2, ấp 

Saintard 

250 

2  Tỉnh lộ 933 

KV1-VT1 Cầu Saintard 
Cầu Cái 

Quanh 
550 

KV1-VT2 
Cầu Cái 

Quanh 

kênh Thẻ 

số 9 
300 

3   

KV2-VT1 
Ranh xã châu 

Khánh 

Cống Cái 

Xe 
245 

KV2-VT2 Cống Cái Xe 
Ranh Mỹ 

Xuyên 
200 

4  Đường số 9 KV2-VT1 
Đường Tỉnh  

933 

Ranh xã 

Châu 

Khánh 

220 

5 
Đường đal 

Cái Quanh 

KV1-VT2 
Cầu Cái 

Quanh 

Hết ranh 

đất Út Tài 
350 

KV2-VT1 
Giáp ranh đất 

Út Tài 

Cầu Cái 

Đường 
245 

6 
Các đường 

còn lại 

KV2-VT2 
Cầu Cái 

Đường 

Cầu Cái 

Xe 
200 

KV2-VT2 
Cầu Cái 

Đường 

Giáp 

Huyện lộ  
220 



 

 

(đê bao 

Phú Hữu - 

Mỹ 

Thanh) 

KV1-VT2 
Ngả 3 chợ Cái 

Quanh 

Cầu Nhà 

Thờ 
350 

KV2-VT2 Cầu Nhà Thờ 
Cầu ông 

Tư Nhiệm 
220 

KV2-VT1 
Đầu đất ông 

Chi 

Giáp Lộ 

Hàm Trinh 
260 

KV2-VT2 
Đầu ranh đất 9 

Hiện 

Đầu đất 

Tư  Chung 
220 

KV2-VT2 Cống Bà Cầm 
Đình Tân 

Hội 
200 

6 
Các đường 

còn lại 

KV2-VT2 

Đầu cầu Tân 

Hội - Mương 

Tra 

Hết ranh 

đất ông 

Mau 

200 

KV2-VT2 
Đầu ranh đất 

Tư Hữu 
Cầu 2 Do 200 

KV2-VT1 

Ngã 3 Hải 

Vân ( Cái 

Đường) 

Giáp đất 

bà 7 Thêu 
245 

KV2-VT2 
Ngả 3 Nhà 

ông Tùng 

Cầu Tân 

Hội - 

Mương 

Tra 

200 

X Xã Tân Hưng 

1 
 Đường Tỉnh  

933 
KV1-VT1 Thẻ số 9 

Ranh 

TTLP 
500 

2 
Đường đan lộ 

thẻ số 9 
KV2-VT1 

Đường đan lộ 

thẻ số 9 

Chùa Cũ 

(xã Châu 

Khánh) 

220 

3 
Các đường 

còn lại 

KV1-VT1 
 Tỉnh lộ 933 

(UBND xã) 

Hết đất 

nhà ông 

Sáu Ảnh 

350 

KV2-VT2 

Đầu ranh đất 2 

Đực qua cầu 

nhà lầu 

Ranh Lợi 

Hưng - 

Long Đức 

200 

KV2-VT2 
Cầu Liên Ấp 

TQA - kokô 

Rạch Bưng 

Thum xã 

Long Phú 

215 

KV2-VT2 Cầu nhà Lầu 
Kênh hai 

Hường 
200 

KV2-VT2 Cầu đầu Sóc 
Ranh 

TTLP 
200 

KV2-VT2 

Đầu đất  Ông 

Tiên (giáp 

huyện lộ) qua 

cầu Bưng Xúc 

Hết đất 

ông Lâm 

Sanh 

200 

KV2-VT2 

Trường Tiểu 

Học Tân Hưng 

A 

Hết đất 

ông Kim 

Sang 

200 



 

 

KV2-VT2 

Hết đất ông 

Hiệp qua 

huyện lộ đến 

đất bà mai qua 

cầu chín chiến 

Hết ranh 

đất ông 8 

Kiển 

200 

KV2-VT2 

Cầu Liên Ấp 

TQA - kokô 

đến kênh hưng 

Thạnh 

đường đal 200 

KV2-VT2 Cầu PécDon 
Kênh ông 

Hi 
200 

KV2-VT2 Cầu PécDon 

Đầu ranh 

đất Trà 

Thành Lợi 

200 

KV2-VT2 Cầu Khu 3 

Kênh 

Hưng 

Thạnh 

200 

KV2-VT2 Cầu Kim Sang 

Hết đất 

Thạch 

Ngưm 

200 

4 
Đường bổ 

sung 

KV2-VT1 
Giáp đất nhà 

ông Sáu Ảnh 

Cầu Đầu 

Sóc 
300 

KV1-VT1 Cầu Đầu Sóc 
Cầu Xóm 

Rẫy 
400 

XI Xã Long Phú 

1 
Đường Nam 

Sông Hậu 
KV1-VT1 

Ranh Thị trấn 

LP 

Ranh Đại 

Ân 2 
230 

2 
 Đường 

Huyện  27 

KV1-VT1 
Ranh thị trấn 

LP 

Hết ranh 

đất Nghĩa 

địa 

350 

KV1-VT2 
Giáp ranh đất 

Nghĩa địa 

Giáp ranh 

xã Đại Ân 

2 

230 

3 
 Đường 

Huyện 28 
KV1-VT2 

Giáp huyện lộ 

27  

Giáp Kênh 

Hưng 

Thạnh 

200 

4 
Các đường 

còn lại 

KV1-VT2 
Giáp huyện lộ 

27 (UBND xã) 

Cầu Chùa 

Phật 
200 

KV1-VT2 Cầu Tân Lập 
Kênh lò 

đường 2 Tỉ 
200 

KV1-VT2 Cầu Tân Lập 
Kênh Phụ 

Nữ 
200 

KV1-VT2 

Đầu đất 5 

Miền (ngã 3 

nhà trẻ) 

Ranh Thị 

trấn LP 
200 

KV1-VT2 Cầu Xả Chỉ 

Giáp ranh 

xã Đại Ân 

2 

200 

KV1-VT2 
Kênh lò đường 

2 Tỉ 
Kênh 25/4 200 



 

 

KV1-VT2 
Ngã 3 Chùa 

Phật 

Cầu ông 

Phưm 
200 

KV1-VT2 Kênh Phụ Nữ 

giáp lộ 

kênh 

trường học 

200 

KV2-VT1 
Ngã 3 ông 

Sanh 

giáp huyện 

lộ 28 (Tú 

Điềm) 

200 

KV2-VT1 
Đầu ranh đất 

Đào Sal 

Hết ranh 

Trường 

học Bưng 

Tròn 

200 

KV2-VT1 

Cầu nhà mát 

(qua cầu 

Thạch Năm) 

Cầu ông 

Savel 
200 

KV2-VT1 Cầu ông Phưm 

Hết đất Lý 

Thị Mỹ 

(ngã 3) 

200 

KV2-VT1 

Đất ông Xiêm 

(giáp TTLP) 

chùa mặn 1 

Cầu mặn 2 200 

KV2-VT1 Cầu mặn 1 

Cầu sắt 

Mặn 1 

(cặp rạch 

mặn 1 bên 

sông) 

200 

KV2-VT1 
Huyện lộ 27 

(UBND Xã) 

Hết ranh 

đất Kim 

Yêm 

200 

KV2-VT1 Cầu mặn 2 

Hết ranh 

đất ông 

Hoàng 

(HL 27) 

200 

KV2-VT1 

Đầu đất ông 

Nguyễn Văn 

Bảy 

Giáp 

huyện lộ 

27  

200 

KV2-VT1 
Đầu đất Lâm 

Sết 

Kênh Lò 

Đường 
200 

KV2-VT1 Cầu sắt Mặn 1 
Kênh Xả 

Chỉ 
200 

 


